Mẫu 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

	Thương nhân xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
E-mail:
	Số hợp đồng:
Số vận đơn:
Bến đi:

	Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax: 

E-mail:
	Bến đến:

Thời gian nhập khẩu dự kiến :

	Mô tả hàng hoá:

Tên hàng hoá:

Ký hiệu mã:

Xuất xứ:
	Số lượng:

Khối lượng:

	Giá trị hàng hoá:
	Địa điểm tập kết hàng hoá:



	1. Thời gian kiểm tra:

2. Địa điểm kiểm tra:



	Đại diện thương nhân nhập khẩu

(Ký tên đóng dấu)
Địa điểm:

Ngày.... tháng.... năm....
	Đại diện của cơ quan kiểm tra

(Ký đóng dấu)

Địa điểm:

Ngày.... tháng.... năm....


Mẫu 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

GIẤY XÁC NHẬN ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU

	Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
E-mail:
	Số hợp đồng:
Bến đến:


	Thương nhân xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
E-mail:
	Bến đi:

	Mô tả hàng hoá:

Tên hàng hoá:

Ký hiệu mã:
Xuất xứ:
	Số lượng:
Khối lượng:

	Số vận đơn
Ngày.... tháng.... năm....
	Giá trị hàng hoá:

	Kết luận: LÔ HÀNG THỰC PHẨM ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU
 

	Giấy xác nhận này có hiệu lực đến ngày:

Nơi nhận

- Thương nhân nhập khẩu:

- Hải quan cửa khẩu:
	Đại diện của cơ quan kiểm tra

(Ký đóng dấu)

Địa điểm:

Ngày.... tháng.... năm....


Mẫu 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

THÔNG BÁO LÔ HÀNG CHỈ KIỂM TRA HỒ SƠ

	Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax: 

E-mail:
	Số hợp đồng: 

Bến đến: 



	Thương nhân xuất khẩu (Exporter)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
E-mail:
	Bến đi: 



	Mô tả hàng hoá:

Tên hàng hoá:

Ký hiệu mã:

Xuất xứ:
	Số lượng:

Khối lượng:

	Số vận đơn:

Ngày.... tháng.... năm....
	Giá trị hàng hoá:

	Kết luận: LÔ HÀNG CHỈ KIỂM TRA HỒ SƠ


	Giấy xác nhận này có hiệu lực đến ngày:

Nơi nhận

- Thương nhân nhập khẩu:

- Hải quan cửa khẩu:
	Đại diện của cơ quan kiểm tra

(Ký đóng dấu)

Địa điểm:

Ngày.... tháng.... năm....


Mẫu 4

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU

	Thương nhân nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
E-mail:
	Số hợp đồng:

Bến đi:



	Thương nhân xuất khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:
E-mail:
	Bến đến:



	Mô tả hàng hoá:

Tên hàng hoá:

Ký hiệu mã:

Xuất xứ:
	Số lượng:

Khối lượng:

	Số vận đơn:

Ngày.... tháng.... năm....

Giá trị hàng hoá:
	Địa điểm kiểm tra:

Thời gian kiểm tra:



	KẾT LUẬN: LÔ HÀNG THỰC PHẨM  KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU

Phương thức kiểm tra:

Lý do không đạt:



	Nơi nhận:

- Thương nhân nhập khẩu

- Hải quan cửa khẩu

- Bộ Y tế
	Đại diện của cơ quan kiểm tra

(Ký đóng dấu)

Địa điểm:

Ngày.... tháng.... năm....


Mẫu 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BÁO CÁO THỰC PHẨM NHẬP KHẨU ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU

	TT
	Tên thực phẩm và nhóm thực phẩm
	Số lượng
	Nguồn gốc - Xuất xứ
	Năm nhập khẩu

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: Các nhóm ở cột 2: theo Codex

- Sữa và các sản phẩm sữa

- Dầu, mỡ và mỡ thể nhũ tương

- Nước đá, nước hoa quả ướp lạnh, kem trái cây

- Rau, củ, quả

- Kẹo các loại

- Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc

- Các loại bánh nướng

- Thịt và các sản phẩm thịt (gồm thịt gia cầm và thịt thú)

- Thuỷ sản và các sản phẩm thuỷ sản (gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai)

- Trứng và sản phảm từ trứng

- Chất ngọt gồm đường, xi rô, mật ong

- Muối, gia vị, viên súp, dầu trôn xa lát, gia vị protein

- Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt

- Đồ uống trừ đồ uống từ sữa

- Thực phẩm ăn ngay có lượng muối cao

- Thực phẩm hỗn hợp

- Phụ gia thực phẩm các loại

Mẫu 6

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BÁO CÁO CÁC LÔ HÀNG THỰC PHẨM KHÔNG ĐẠT

YÊU CẦU NHẬP KHẨU

	TT
	Tên và địa chỉ Công ty
	Tên và nhóm thực phẩm
	Số lượng – Số lô - Hạn sử dụng – Số vận đơn
	Nguồn gốc – Xuất xứ
	Lý do không đạt
	Biện pháp đã xử lý
	Ghi chú

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các nhóm ở cột 2: theo Codex

· Sữa và các sản phẩm sữa

· Dầu, mỡ và mỡ thể nhũ tương

· Nước đá, nước hoa quả ướp lạnh, kem trái cây

· Rau, củ, quả

· Kẹo các loại

· Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc

· Các loại bánh nướng

· Thịt và các sản phẩm thịt (gồm thịt gia cầm và thịt thú)

· Thuỷ sản và các sản phẩm thuỷ sản (gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai)

· Trứng và sản phảm từ trứng

· Chất ngọt gồm đường, xi rô, mật ong

· Muối, gia vị, viên súp, dầu trôn xa lát, gia vị protein

· Thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt

· Đồ uống trừ đồ uống từ sữa

· Thực phẩm ăn ngay có lượng muối cao

· Thực phẩm hỗn hợp

· Phụ gia thực phẩm các loại

